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Câu 1: (3 điểm)

Theo Anh (chị) những nhận định sau là đúng hay sai? Hãy giải thích ngắn gọn vì sao?

a) Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc là đánh đổ chủ nghĩa tư bản, giải phóng giai cấp công nhân. 
b) Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân.

Câu 2: (3,5 điểm)

Anh (chị) hãy phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về lực lượng đại đoàn kết dân tộc? Theo anh (chị) sinh viên Việt Nam hiện nay cần phải làm gì để phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc?

Câu 3: (3,5 điểm)

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, nguyên tắc hàng đầu trong việc xây dựng đạo đức mới là gì? Hãy giải thích tại sao?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1.
	
	
	3,0

	
	a.
	Đáp án: Sai
Giải thích: Vì Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc là đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc và thiết lập chính quyền của nhân dân.

	0,5

1,0

	
	b.
	Đáp án: Sai  

Giải thích: Vì theo quan điểm của Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
	0,5
1,0


	2.
	
	
	3,5

	
	a.
	* Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc:         

 - Cơ sở lý luận:  Truyền thống văn hóa Việt Nam

                            Văn hóa nhân loại, đặc biệt là Chủ nghĩa Mác - Lênin.

 - Cơ sở thực tiễn: Thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn cách mạng thế giới


	0,25

0,25

	
	b.


	* Phân tích

 - Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân         

+ Khái niệm Dân và Nhân Dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh.... 
+ Đoàn kết dân tộc là phải tập hợp được tất cả mọi người dân trong một khối đấu tranh chung, bao gồm nhiều tầng nấc, nhiều cấp độ, các bộ phận, các lực lượng xã hội…          

  + Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân phải đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, giải quyết hài hòa mối quan hệ giai cấp - dân tộc.....    

- Điều kiện thực hiện đại đoàn kết dân tộc     
+ Kế thừa truyền thống yêu nước – nhân nghĩa – đoàn kết của dân tộc......       

+ Phải có lòng khoan dung độ lượng với con người.....     

+ Cần có niềm tin vào nhân dân.......
        
	0,25
0,25

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	c.
	Sinh viên Việt Nam phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc......
	0,5

	3.
	
	
	3,5

	
	a.
	* Khái niệm đạo đức       
* Hồ Chí Minh đánh giá rất cao về vai trò và sức mạnh của đạo đức :
- Đạo đức là cái gốc của người cách mạng.        

- Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội.     
* Các chuẩn mực đạo đức cách mạng cơ bản (đạo đức mới): 
Hồ Chí Minh đã mượn khái niệm đạo đức trong tư tưởng truyền thống dân tộc và đưa vào nội dung mới với những chuẩn mực cơ bản sau : 

- Trung với nước, hiếu với dân       
- Cần, kiệm, liêm, chính. Chí công vô tư        

- Yêu thương con người, sống có tình nghĩa    

- Tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung   
* Các nguyên tắc xây dựng đạo đức mới :

Để có được những chuẩn mực đạo đức cách mạng này, theo Hồ Chí Minh cần phải không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng, .… và Người đã đưa ra 3 nguyên tắc xây dựng đạo đức mới:
- Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.  

- Xây đi đôi với chống.
- Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

	
	b.
	Trong các nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới trên, theo quan điểm của Hồ Chí Minh Nói phải đi đôi với làm, phải nêu gương đạo đức là nguyên tắc quan trọng bậc nhất.
* Giải thích:

- Nói đi đôi với làm

 + Hồ Chí Minh coi đây là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong xây dựng đạo đức mới, là bản chất của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh – đạo đức cách mạng; đối lập hoàn toàn thói đạo đức giả của giai cấp bóc lột, nói một đằng làm một nẻo, thậm chí là không làm.
- Nêu gương về đạo đức 

+ Đây là một nét đẹp của truyền thống văn hóa phương Đông. Nói đi đôi với làm phải gắn liền với nêu gương đạo đức. 
+ Hồ Chí Minh cho rằng, trong việc xây dựng một nền đạo đức mới, đạo đức cách mạng phải chú trọng “đạo làm gương”. 
+ Nói và làm luôn đi đôi với nhau đem lại hiệu quả thiết thực cho chính mình và cho người khác. Nói mà không làm gọi là đạo đức giả. 
+ Như vậy, một nền đạo đức mới chỉ có thể xây dựng trên một cái nền rộng lớn, vững chắc khi những chuẩn mực đạo đức trở thành hành vi đạo đức hằng ngày của toàn xã hội. 

	0,25
0,5

0,25

0,25

0,25
0,25
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